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Phần I
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
I. Mục tiêu chung:

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; Không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường, tiến trình cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Về kinh tế:
- Giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 13% - 13,5% so với năm 2010.

- Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 57,3%, dịch vụ chiếm 35,2% và nông, lâm, thủy sản chiếm 7,5% GDP.

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 17% - 18%.

- Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng 14,4% - 15,1%.

- Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,7% - 4%.
- GDP bình quân đầu người (Theo giá hiện hành) là 34,886 - 35,022 triệu đồng/người, tương đương 1.735 - 1.743 USD/người.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 36.000 - 37.700 tỷ đồng, chiếm 39,4% - 41,1% GDP.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt dự toán Trung ương giao.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 15% - 17%.

- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1,5 - 1,7 tỷ USD.

- Thu hút vốn đầu tư trong nước thông qua cấp giấy chứng nhận đầu tư 30 - 33 ngàn tỷ đồng, vốn đăng ký kinh doanh 16 - 18 ngàn tỷ đồng.

2. Về xã hội:

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,1%.

- Tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng đạt 220 sinh viên/vạn dân.

- Phấn đấu 90% trạm y tế có bác sỹ phục vụ ổn định; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 5,5 bác sỹ và 20 giường bệnh/01 vạn dân.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 14%, trẻ em dưới 02 tuổi còn 8%.

- Giải quyết việc làm cho 90 ngàn lao động. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 43,5%.
- Hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 5% (Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015).

- Toàn tỉnh có 87% ấp, khu phố văn hóa và 95% hộ gia đình văn hóa. Trên 95% cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt.

- Nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch (Khu vực đô thị đạt 98,2%, khu vực nông thôn đạt 92%). Tỷ lệ hộ có sử dụng điện 99%.

- Giữ tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,76%.

- Thu gom và xử lý 82% rác thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại; 100% chất thải y tế; 65% chất thải nguy hại.

3. Về an ninh quốc phòng:

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân Quân khu giao.

Phần II
CÁC BÁO CÁO, CHUYÊN ĐỀ, ĐỀ ÁN TRÌNH UBND TỈNH
I. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I:

1. Các báo cáo, chuyên đề, đề án trình UBND tỉnh:

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì dự thảo
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	01
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02/2010
	Sở KH&ĐT
	Tháng 01
	

	02
	Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 01/2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 01
	

	03
	Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 -2015
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Tháng 01
	

	04
	Xây dựng phương án chi trợ cấp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2010 cho toàn bộ CBCCVC và đối tượng chính sách, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Tài chính
	Tháng 01
	

	05
	Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010
	BCĐ PC
tham nhũng
	Tháng 01
	

	06
	Quy chế phối hợp xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 02
	

	07
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2010; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 3/2010
	Sở KH&ĐT
	Tháng 02
	

	08
	Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch 97 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 02
	

	09
	Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 02/2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 02
	

	10
	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 01/2011
	BCĐ PC 
tham nhũng
	Tháng 02
	

	11
	Tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, tội phạm và TNXH xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 48/CT-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
	Công an tỉnh
	Tháng 02


	

	12
	Chương trình thực hiện “Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý Nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2011 - 2015”
	Ban Dân tộc
	Tháng 02
	

	13
	Quy định mức trợ cấp kinh phí học tập đối với sinh viên, học sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề hệ chính quy, dài hạn tập trung
	Ban Dân tộc
	Tháng 02
	

	14
	Quy chế phối hợp quản lý dự án đầu tư sản xuất kinh doanh sau khi thỏa thuận địa điểm và cấp giấy chứng nhận đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 02
	

	15
	Quy chế phối hợp trong công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp và hợp tác xã sau đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 02
	

	16
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2011
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 3
	

	17
	Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động các tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
	Sở Nội vụ
	Tháng 3
	

	18
	Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I/2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 3
	

	19
	Quyết định điều chỉnh Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 về việc phân cấp, ủy quyền trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng
	Tháng 3
	

	20
	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02/2011
	BCĐ PC
 tham nhũng
	Tháng 3
	

	21
	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2011
	BCĐ PC
 tham nhũng
	Tháng 3
	

	22
	Trình UBND tỉnh ban hành chỉ thị hướng dẫn thực hiện các quy định về ngành kinh doanh có điều kiện theo Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ và Thông tư 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an
	Công an tỉnh
	Tháng 3
	

	23
	Dự án Camera giám sát giao thông
	Công an tỉnh
	Tháng 3
	

	24
	Xử lý kiến nghị kết luận của Đoàn Kiểm toán Khu vực IV về “Kiểm toán ngân sách Nhà nước năm 2009”
	Sở Tài chính
	Tháng 3
	

	25
	Đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý I/2011
	Sở Tài chính
	Tháng 3
	

	26
	Quyết định ban hành quy định quản lý đề tài dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp huyện, cấp ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Tháng 3
	

	27
	Quyết định ban hành tiêu chí doanh nghiệp thu hút vào Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Tháng 3
	

	28
	Quyết định “Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Tháng 3
	

	29
	Chuyển giá và chống chuyển giá trên địa bàn các KCN tỉnh Đồng Nai
	Ban QL các KCN
	Tháng 3
	

	30
	Tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển các KCN tỉnh Đồng Nai
	Ban QL các KCN
	Tháng 3
	

	31
	Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng quý I
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 3
	

	32
	Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 3
	

	33
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 3
	

	34
	Phương án điều tra đời sống, kinh tế, xã hội hộ gia đình các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai năm 2011
	Ban Dân tộc
	Tháng 3
	

	35
	Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi một số điều của Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chí già làng, cộng tác viên cơ sở nòng cốt công tác dân tộc và lễ hội các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
	Ban Dân tộc
	Tháng 3
	

	36
	Quyết định về việc ban hành đơn giá hoạt động thu và phân tích mẫu nước, không khí xung quanh, khí thải, đất, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Bổ sung những chỉ tiêu Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành định mức)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 3
	

	37
	Quyết định về quy chế tài chính của Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 3
	

	38
	Quyết định về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Cục Thuế Đồng Nai
	Tháng 3
	

	39
	Quyết định về ban hành quy chế làm việc của Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Đồng Nai
	Sở Lao động -  TB và XH
	Tháng 3
	

	40
	Quyết định về chương trình phòng, chống mại dâm, ma túy, buôn bán phụ nữ trẻ em và xây dựng xã, phường lành mạnh giai đoạn 2011 - 2015
	Sở Lao động - TB và XH
	Tháng 3
	

	41
	Đề án phát triển nghề dệt lưới xã Suối Nho, huyện Định Quán 
	Sở 
Công Thương
	Tháng 3
	

	42
	Triển khai sâu rộng Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn” gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Quý I


	

	43
	Phối hợp với UB MTTQVN tỉnh Đồng Nai về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới theo Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Quý I
	

	44
	Xây dựng các văn bản quy định về việc thẩm định, kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Quý I
	

	45
	Tiếp tục xây dựng đề án quy hoạch quảng cáo và tuyên truyền cổ động trên địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Quý I
	

	46
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân; Xử lý đơn, thư; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Thanh tra tỉnh
	Quý I
	

	47
	Quy chế phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Thanh tra tỉnh
	Quý I
	

	48
	Báo cáo điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và giá lúa (Theo Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ NNPTNT) số 171/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 01 tháng 11 năm 2010)
	Sở Tài chính
	Quý I
	

	49
	Báo cáo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
	Sở Tài chính
	Quý I
	

	50
	Rà soát bổ sung quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và VSMTNT Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010, xây dựng quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng năm 2020
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý I
	

	51
	Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2025
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý I
	

	52
	Ban hành quyết định quy định về hoạt động của Chi cục Bảo vệ thực vật
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý I
	

	53
	Đề án “Cơ chế chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng 2020”
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý I
	

	54
	Ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý I
	

	55
	Ban hành quy định về chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn Đồng Nai
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý I
	

	56
	Quyết định thay thế, bổ sung Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 của UBND tỉnh ban hành quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại tỉnh Đồng Nai
	Sở Ngoại vụ
	Quý I
	

	57
	Đề án thực hiện chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
	Sở Lao động - TBXH
	Quý I
	

	58
	Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Đồng Nai
	Sở Lao động - TBXH
	Quý I
	

	59
	Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2011 - 2015
	Sở Lao động -  TBXH
	Quý I
	

	60
	Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng phát triển sau năm 2020
	Sở Giao thông Vận tải
	Quý I
	

	61
	Khảo sát thống kê nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Xây dựng phần mềm quản lý giấy phép dịch vụ quảng cáo, karaoke, nhập văn hóa phẩm,…
	Sở Văn hóa, Thể thao và
 Du lịch
	Quý I
	

	62
	Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em năm 2011”
	Sở Lao động - TBXH
	Quý I
	

	63
	Xây dựng Đề án đặt tên đường và công trình công cộng ở 02 huyện: Thống Nhất và Cẩm Mỹ. Thực hiện đề tài nghiên cứu nghệ thuật đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Quý I
	

	64
	Quyết định ban hành tiêu chí khu nhà trọ an toàn - văn minh - không có tội phạm và tệ nạn xã hội
	Công an tỉnh
	Quý I
	

	65
	Quyết định thành lập Đội Dân phòng ở các huyện, thị xã, thành phố
	Công an tỉnh
	Quý I
	

	66
	Quyết định ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Nội vụ
	Quý I
	


2. Các báo cáo, chuyên đề, đề án triển khai thực hiện:

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì dự thảo
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	01
	Phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 01
	

	02
	Lập dự án quy hoạch, đào tạo cán bộ nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011 - 2015
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý I

	

	03
	Triển khai kế hoạch 2011 đến các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa theo chỉ đạo UBND tỉnh tại Văn bản số 10126/UBND-TH ngày 07/12/2010 và chương trình phối hợp của ngành với các địa phương
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 01
	

	04
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT tháng 01/2011 và kế hoạch tháng 02/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 01
	

	05
	Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển KTTT năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011
	Liên minh HTX
	Tháng 01
	

	06
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT tháng 02/2011 và kế hoạch tháng 3/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 02
	

	07
	Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch 97 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 02
	

	08
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 02
	

	09
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT tháng 3/2011 và quý I/2011 và kế hoạch tháng 4/2011, quý II/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 3
	

	10
	Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 3
	

	11
	Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hợp tác Quốc tế 03 tháng đầu năm 2011, kế hoạch quý II/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 3
	

	12
	Báo cáo kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp của ngành năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 3
	

	13
	Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ nông nghiệp tại các xã theo Quyết định 8839/QĐ-UBND ngày 27/9/2006
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 3
	

	14
	Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp 03 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch quý II/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 3
	

	15
	Chương trình phát triển cây, con chủ lực
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 3
	

	16
	Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 03 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch quý II/2011 của ngành
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 3
	

	17
	Báo cáo tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2010
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 3
	


II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II:

1. Các báo cáo, chuyên đề, đề án trình UBND tỉnh:

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì dự thảo
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	01
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2011
	Sở KH&ĐT


	Tháng 4
	

	02
	Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 4/2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 4
	

	03
	Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập tỉnh Đồng Nai
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Tháng 4
	

	04
	Dự thảo quyết định UBND tỉnh về việc phê duyệt sổ bộ thuế và miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2011
	Cục thuế
	Tháng 4
	

	05
	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4/2011
	BCĐ PC 
tham nhũng
	Tháng 4
	

	06
	Chương trình công tác năm 2011 của Ban Hợp tác kinh tế Quốc tế
	Sở Công Thương
	Tháng 4
	

	07
	Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015
	Sở Công Thương
	Tháng 4
	

	08
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 6/2011
	Sở KH&ĐT
	Tháng 5
	

	09
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 5/2011
	BCĐ PC
 tham nhũng
	Tháng 5
	

	10
	Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 5/2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 5
	

	11
	Lập tờ trình và nghị quyết trình HĐND tỉnh về bổ sung dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2011
	Sở Tài chính
	Tháng 5
	

	12
	Dự thảo quyết định UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2010
	Cục Thuế
	Tháng 5
	

	13
	Đề án hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu quy hoạch đô thị khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Công Thương
	Tháng 5
	

	14
	Tổng kết đề án đảm bảo ATTT phục vụ hội nhập kinh tế Quốc tế tỉnh Đồng Nai (Ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 03/4/2008)
	Công an tỉnh
	Tháng 5
	

	15
	Lập tờ trình và nghị quyết trình HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập thuộc quản lý của tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Tháng 5
	

	16
	Tổ chức hội nghị triển khai phương án xử lý các tình huống khiếu kiện đông người, kết hợp hội nghị công tác bảo vệ đấu tranh về nhân quyền.
	Công an tỉnh
	Tháng 5
	

	17
	Cơ chế chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Biên Hòa vào Cụm công nghiệp Gốm Tân Hạnh
	Sở 
Công Thương
	Tháng 5
	

	18
	Báo cáo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
	Sở Tài chính
	Quý II
	

	19
	Xây dựng dự thảo bổ sung, sửa đổi quy định tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý II
	

	20
	Ban hành quyết định quy định về hoạt động của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý II
	

	21
	Ban hành quyết định quy định về hoạt động của Chi cục PTNT
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý II
	

	22
	Ban hành quyết định quy định về hoạt động của Chi cục Thú y
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý II
	

	23
	Xây dựng kế hoạch 05 năm (2011 -2015) chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý II
	

	24
	Ban hành Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bền vững giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý II
	

	25
	Quyết định ban hành quy chế quản lý hộ chiếu, nhân sự, đoàn ra nước ngoài của tỉnh Đồng Nai
	Sở Ngoại vụ
	Quý II
	

	26
	Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế Sở Tư pháp, phòng Tư pháp cấp huyện và công chức tư pháp hộ tịch cấp xã giai đoạn 2010 - 2015
	Sở Tư pháp và Sở Nội vụ
	Quý II
	

	27
	Đề án thu phí dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Tư pháp
	Quý II
	

	28
	Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Tư pháp
	Quý II
	

	29
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2011
	Sở KH&ĐT
	Tháng 6
	

	30
	Dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 6
	

	31
	Dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế xã hội năm 2011
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 6
	

	32
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 6/2011
	BCĐ PC 
tham nhũng
	Tháng 6
	

	33
	Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2011 đối với một số địa phương, đơn vị
	BCĐ PC 
tham nhũng
	Tháng 6
	

	34
	Đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý II/2011
	Sở Tài chính
	Tháng 6
	

	35
	Đề án phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015
	Sở 
Công Thương
	Tháng 6
	

	36
	Báo cáo công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 6
	

	37
	Đề án nhân rộng mô hình Đội hoạt động xã hội tình nguyện theo Thông tư liên tịch số 27
	Sở Lao động - TBXH
	Tháng 6
	

	38
	Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và có tầm nhìn đến năm 2025
	Sở Xây dựng
	Tháng 6
	

	39
	Quyết định về việc ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư từ ngân sách Nhà nước
	Sở Xây dựng
	Tháng 6
	

	40
	Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ nhà chung cư theo Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009
	Sở Xây dựng
	Tháng 6
	

	41
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Nội vụ
	Tháng 6
	

	42
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 54/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 về hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh
	Sở Nội vụ
	Tháng 6


	

	43
	Quyết định ban hành quy chế thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh
	Sở Nội vụ
	Tháng 6
	

	44
	Trình UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức NGO nước ngoài theo Nghị định 93/NĐ-CP của Chính phủ
	Công an tỉnh
	Tháng 6


	

	45
	Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng 06 tháng năm 2011
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 6
	

	46
	Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng năm 2011
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 6
	

	47
	 Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011 - 2015 cấp tỉnh.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 6
	

	48
	Quyết định về việc ban hành đơn giá khảo sát, đo đạc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Thông tư số 10/2010/TT-BTNMT ngày 01/7/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 6
	

	49
	Quyết định quy định về định mức lập phương án bồi thường tổng thể
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 6
	

	50
	Quyết định quy định về định mức chi phí quản lý các khu đất thu hồi đất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 6
	

	51
	Quyết định quy định quy chế  phối hợp trong thực hiện công tác bồi thường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 6
	

	52
	Quyết định điều chỉnh bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 6
	

	53
	Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 6
	

	54
	Quyết định quy định về tiêu chí di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc diện di dời ra khỏi khu vực đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 6
	

	55
	Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định 20/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 ban hành Quy định về các chính sách hỗ trợ và tiêu chuẩn, thủ tục xét tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 6
	

	56
	Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 ban hành trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 6
	


2. Các báo cáo, chuyên đề, đề án triển khai thực hiện:

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì dự thảo
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	01
	Phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 4
	

	02
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT tháng 4/2011 và kế hoạch tháng 5/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 4
	

	03
	Báo cáo thực hiện cấp bù giống gốc cây trồng, vật nuôi theo Quyết định số 17/QĐ-TTg và Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 5
	

	04
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT tháng 5/2011 và kế hoạch tháng 6/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 5
	

	05
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT tháng 6/2011 và quý II/2011 và kế hoạch tháng 7/2011, quý III/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	06
	Báo cáo công tác cải cách hành chính quý II/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	07
	Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp 06 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch quý III/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	08
	Chương trình phát triển cây, con chủ lực
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	09
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý II/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	10
	Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch quý III/2011 của ngành
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	11
	Báo cáo công tác triển khai quy hoạch các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi và giết mổ tập trung
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	12
	Báo cáo các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp và PTNT 06 tháng cuối năm 2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	13
	Báo cáo dự án thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng theo Thông tư 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ NN và PTNT
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	14
	Báo cáo lập quy hoạch và Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai 2011 - 2015 có định hướng đến năm 2020
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	15
	Báo cáo chuyên đề điều tra đánh giá tác động của nghề lưới xếp tới nguồn lợi thủy sản
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	16
	Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác BVTV
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	17
	Xây dựng sổ đăng ký, lộ trình áp dụng GMP, GAHP trong chăn nuôi
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6
	

	18
	Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển KTTT 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 
	Liên minh HTX
	Tháng 6
	


III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III:

1. Các báo cáo, chuyên đề, đề án trình UBND tỉnh:

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì dự thảo
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	01
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2011
	Sở KH&ĐT
	Tháng 7
	

	02
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 7/2011
	BCĐ PC
 tham nhũng
	Tháng 7
	

	03
	Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 7/2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 7
	

	04
	Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Tháng 7
	

	05
	Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011
	Sở KH&ĐT
	Tháng 7
	

	06
	Dự thảo đăng ký kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012 với Trung ương
	Sở KH&ĐT
	Tháng 7
	

	07
	Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025
	Sở 
Công Thương
	Tháng 7
	

	08
	Trình UBND tỉnh ban hành quy chế công tác tiếp xúc làm việc, cung cấp thông tin cho các đối tác nước ngoài trong thời kỳ “Mỹ mở rộng hoạt động Lãnh sự tại 22 tỉnh, thành phía Nam”
	Công an tỉnh
	Tháng 7
	

	09
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9/2011
	Sở KH&ĐT,

Sở Tài chính
	Tháng 8
	

	10
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 8/2011
	BCĐ PC
tham nhũng
	Tháng 8
	

	11
	Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 8/2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 8
	

	12
	Quy hoạch địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng
	Tháng 8
	

	13
	Chỉ thị của UBND tỉnh Đồng Nai về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Đồng Nai năm học 2011 - 2012
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Tháng 8
	

	14
	Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện tháng PCCC, hưởng ứng ngày toàn dân PCCC 04/10. Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC (04/10/2001 - 04/10/2011)
	Công an tỉnh
	Tháng 8
	

	15
	Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại về lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng LPG giai đoạn 2011 - 2015, có tính đến năm 2020
	Sở 
Công Thương
	Tháng 8
	

	16
	Đề án phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng 2020
	Sở 
Công Thương
	Tháng 8
	

	17
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý  IV/2011
	Sở KH&ĐT
	Tháng 9
	

	18
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2011
	BCĐ PC
 tham nhũng
	Tháng 9
	

	19
	Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2011 đối với một số địa phương, đơn vị
	BCĐ PC
 tham nhũng
	Tháng 9
	

	20
	Lập tờ trình và nghị quyết về quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2010
	Sở Tài chính
	Tháng 9
	

	21
	Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 9/2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 9
	

	22
	Quyết định ban hành quy định việc thành lập phòng Dân tộc các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Nội vụ
	Tháng 9
	

	23
	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý nhà ở xã hội được đầu tư từ ngân sách Nhà nước
	Sở Xây dựng
	Tháng 9
	

	24
	Quyết định về việc ban hành quy định về cấp phép xây dựng công trình và quản lý công trình xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng
	Tháng 9
	

	25
	Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng 09 tháng năm 2011
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 9
	

	26
	Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 09 tháng năm 2011
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 9
	

	27
	Tăng cường quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến 2015, định hướng đến năm 2020
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý III
	

	28
	Rà soát quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý III
	

	29
	Chương trình nâng cao chất lượng thương hiệu nông sản Đồng Nai
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý III
	

	30
	Báo cáo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
	Sở Tài chính
	Quý III
	

	31
	Quyết định điều chỉnh “Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Quý III
	

	32
	Khảo sát một số xã trong tỉnh để xây dựng mô hình điển hình điểm xã văn hóa nông thôn mới
	Sở Văn hóa Thể thao và
 Du lịch
	Quý III
	

	33
	Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm đến năm 2020
	Công an tỉnh
	Quý III
	

	34
	Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm ma túy giai đoạn năm 2011 đến năm 2015
	Công an tỉnh 
	Quý III
	

	35
	Hệ thống hội nghị truyền hình giữa Công an tỉnh với Công an các đơn vị, địa phương
	Công an tỉnh
	Quý III
	

	36
	Dự án tích hợp và phát triển cơ sở dữ liệu
	Công an tỉnh
	Quý III
	

	37
	Quyết định ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn bình xét khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Nội vụ
	Quý III
	


2. Các báo cáo, chuyên đề, đề án triển khai thực hiện:

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì dự thảo
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	01
	Báo cáo ước thực hiện kết quả sản xuất nông nghiệp và PTNT năm 2011; Dự thảo kế hoạch sản xuất nông nghiệp và PTNT năm 2012 (Lần 01)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 7
	

	02
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT tháng 7/2011 và kế hoạch tháng 8/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 7
	

	03
	Báo cáo đăng ký điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và XDCB năm 2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 7
	

	04
	Báo cáo đăng ký vốn đầu tư và XDCB năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 7
	

	05
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT tháng 8/2011 và kế hoạch tháng 9/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 7
	

	06
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT tháng 9/2011 và 09 tháng đầu năm 2011, kế hoạch tháng 10/2011 và 03 tháng cuối năm 2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 7
	

	07
	Báo cáo tình hình thực hiện chương trình Hợp tác Kinh tế Quốc tế 06 tháng đầu năm 2011, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2011
	Sở 
Công Thương
	Tháng 7
	

	08
	Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển dịch vụ tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm 2011, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2011
	Sở 
Công Thương
	Tháng 7
	

	09
	Báo cáo đánh giá hiện trạng các xã trên địa bàn tỉnh theo Bộ tiêu chí tỉnh
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 9
	

	10
	Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 9
	

	11
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý III/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 9
	

	12
	Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp 09 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch quý IV/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 9
	

	13
	Báo cáo 09 tháng  kết quả thực hiện  chương trình phát triển cây con chủ lực
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 9
	

	14
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp và PTNT 09 tháng đầu và ước cả năm 2011. Dự thảo kế hoạch 2012 (Lần 01)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 9
	

	15
	Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 09 tháng và ước cả năm 2011. Kế hoạch  năm 2012 của ngành. (Lần 01)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 9
	

	16
	Báo cáo kết quả điều tra “Danh mục các loài thủy sinh vật ngoại lai” trên địa bàn tỉnh
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 9
	

	17
	Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển KTTT 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2011
	Liên minh HTX
	Tháng 9
	


IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV:

1. Các báo cáo, chuyên đề, đề án trình UBND tỉnh:

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì dự thảo
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	01
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11/2011
	Sở KH&ĐT
	Tháng 10
	

	02
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 10/2011
	BCĐ PC
 tham nhũng
	Tháng 10
	

	03
	Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 10/2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 10
	

	04
	Dự thảo quyết định UBND tỉnh về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền hay thóc năm 2012
	Cục Thuế
	Tháng 10


	

	05
	Đề án “Nâng cao năng lực hệ thống y tế công nghiệp để phòng chống các bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015”
	Sở Y tế
	Tháng 10
	

	06
	Dự án tổng thể ứng phó sự cố môi trường về tràn dầu và hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở 
Công Thương
	Tháng 10
	

	07
	Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015
	Sở 
Công Thương
	Tháng 10
	

	08
	Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
	Sở KH&ĐT
	Tháng 11
	

	09
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 12/2011
	Sở KH&ĐT
	Tháng 11
	

	10
	Dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2012
	Sở KH&ĐT
	Tháng 11
	

	11
	Dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 11
	

	12
	Đề án trung tâm hành chính mới của tỉnh
	Sở Xây dựng
	Tháng 11
	

	13
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 11/2011
	BCĐ PC 
tham nhũng
	Tháng 11
	

	14
	Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011 đối với một số địa phương, đơn vị
	BCĐ PC
 tham nhũng
	Tháng 11
	

	15
	Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 11/2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 11
	

	16
	Báo cáo phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2012
	Sở KH&ĐT
	Tháng 11
	

	17
	Lập tờ trình và nghị quyết trình HĐND tỉnh về bổ sung dự toán 06 tháng cuối năm 2011
	Sở Tài chính
	Tháng 11
	

	18
	Lập tờ trình và nghị quyết trình HĐND báo cáo thu - chi NSNN năm 2011 và xây dựng dự toán thu NSNN, chi NSĐP; Phân bổ NS tỉnh; Bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2012
	Sở Tài chính
	Tháng 11
	

	19
	Báo cáo nguồn dự phòng ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2011
	Sở Tài chính
	Tháng 11
	

	20
	Đề án “Nâng cao năng lực hệ thống y tế học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015”
	Sở Y tế
	Tháng 11
	

	21
	Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm ANQG trong tình hình mới”
	Công an tỉnh
	Tháng 11
	

	22
	Xác định giá các loại rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4606/UBND-CNN ngày 12/6/2008 về việc triển khai Thông tư Liên tịch số 65/2008/TTLT ngày 26/5/2008 về phương pháp xác định giá các loại rừng
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý IV
	

	23
	Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 -2020
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý IV
	

	24
	Đề án phát triển ngành mây tre giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý IV
	

	25
	Báo cáo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
	Sở Tài chính
	Quý IV
	

	26
	Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về rượu bưởi, giống Bưởi Tân Triều huyện Vĩnh Cửu
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Quý IV
	

	27
	Triển khai thực hiện đề án tuyên truyền cổ động và quy hoạch quảng cáo trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Xây dựng Đề án theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch
	Quý IV
	

	28
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2012
	Sở KH&ĐT
	Tháng 12
	

	29
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2011
	BCĐ PC
 tham nhũng
	Tháng 12
	

	30
	Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2011
	Sở Nội vụ
	Tháng 12
	

	31
	Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về một số chủ trương và biện pháp điều hành KH KT - XH và dự toán ngân sách năm 2012
	Sở KH&ĐT
	Tháng 12
	

	32
	Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2011 và chương trình công tác năm 2012
	VP. UBND tỉnh
	Tháng 12
	

	33
	Kế hoạch phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tầm nhìn đến năm 2025
	Sở Xây dựng
	Tháng 12
	

	34
	Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2011
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 12
	

	35
	Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2011
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 12
	

	36
	Sửa đổi Quyết định 1328/QĐ-CT-UBND ngày 08/5/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện đề án xây dựng và phát triển HTX trên địa bàn từ 2003 - 2010
	Liên minh
Hợp tác xã
	Tháng 12
	

	37
	Nghị quyết về quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 12
	

	38
	Thông qua bảng quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2012
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 12
	

	39
	Quyết định về việc ban hành bảng quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2012
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 12
	

	40
	Quyết định UBND tỉnh quy định về tiêu thức và phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 12
	

	41
	Quyết định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 12
	

	42
	Quyết định quy định khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải thăm dò và các trường hợp không phải xin giấy phép khai thác 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 12
	

	43
	 Quyết định về việc phê duyệt mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 12
	


2. Các báo cáo, chuyên đề, đề án triển khai thực hiện:

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì dự thảo
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	01
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT tháng 10/2011 và kế hoạch tháng 11/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 10
	

	02
	Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp 09 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch quý IV/2010
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 10
	

	03
	Sơ kết 03 năm thực hiện NQ số 23 của Bộ Chính trị và 02 năm thực hiện Chương trình hành động số 78-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch số 8655/KH-UBND
	Sở Văn hóa Thể thao và
 Du lịch
	Tháng 10
	

	04
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT tháng 11/2011 và kế hoạch tháng 12/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 11
	

	05
	Phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 11
	

	06
	Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp & PTNT năm 2011; Dự thảo kế hoạch sản xuất nông nghiệp và PTNT năm 2012 (Lần 2)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 11
	

	07
	Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2012 của ngành (Chính thức)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 11
	

	08
	Báo cáo chuyên đề “Xây dựng phân loại bộ ngư khai thác thủy sản ở Đồng Nai”
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 11
	

	09
	Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 12
	

	10
	Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2011 và xây dựng kế hoạch năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 12
	

	11
	Báo cáo tình hình thực hiện chương trình phát triển cây, con chủ lực năm 2011. Tổng kết chương trình phát triển cây, con chủ lực giai đoạn 2006 - 2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 12
	

	12
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 12
	

	13
	Báo cáo công tác triển khai quy hoạch các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi và giết mổ tập trung năm 2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 12
	

	14
	Chương trình xúc tiến thương mại năm 2012
	Sở 
Công Thương
	Tháng 12
	

	15
	Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của ngành năm 2011 và chương trình công tác năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 12
	

	16
	Báo cáo chính thức kết quả sản xuất nông nghiệp và PTNT năm 2010; Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và PTNT năm 2012 (Chính thức)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 12
	

	17
	Báo cáo dự án thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng theo Thông tư 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ NN và PTNT
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 12
	

	18
	Báo cáo lập quy hoạch và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai 2011 - 2015 có định hướng đến năm 2020
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 12
	

	19
	Lập cơ sở dữ liệu thành quả dự án thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý IV
	

	20
	Đề án quy hoạch mạng lưới hệ thống kho cảng ICD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	Sở Giao thông Vận tải
	Quý IV
	

	21
	Báo cáo tình hình thực hiện chương trình Hợp tác Kinh tế Quốc tế năm 2011, kế hoạch năm 2012
	Sở 

Công Thương
	Tháng 12
	

	22
	Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển dịch vụ tỉnh Đồng Nai năm 2011, kế hoạch năm 2012
	Sở 
Công Thương
	Tháng 12
	

	23
	Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển KTTT năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012
	Liên minh HTX
	Tháng 12
	

	24
	Báo cáo sơ kết đánh giá 02 năm thực hiện kế hoạch số 7101/KH-UBND ngày 03/9/2009 về chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 01 (2009 - 2011) và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2012 - 2016
	Thanh tra tỉnh
	Tháng 12
	


Trên đây là Chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai năm 2011; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị:

- Văn phòng UBND tỉnh chỉ sắp xếp lịch họp và giải quyết những nội dung công việc có trong Chương trình công tác của UBND tỉnh (Trừ trường hợp đột xuất, cấp bách do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định); Theo dõi kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo và xử lý.
- Giao Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị rà soát các nội dung đảm bảo tính chính xác, thứ tự ưu tiên, phù hợp tình hình thực tiễn và đúng quy định hiện hành. Hàng quý, có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và bổ sung, điều chỉnh (Nếu có) Chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai năm 2011, gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 20 tháng cuối quý./.
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